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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Bản án số:  20/2022/HS-ST

 

      Ngày 17/8/2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Ph 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Luật. 

Thẩm phán:                                Ông Đinh Viết Nam 

Các Hội thẩm nhân dân:          - Ông Nguyễn Hữu Quỵ; 

                                                 - Ông Trần Văn Tuyến; 

                                                 - Ông Nguyễn Văn Thảo Nguyên. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Trung Thành - Thư ký Chính Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Trị.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Đông - Kiểm sát viên.  

Ngày 17 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Trị (Điểm cầu trung tâm) xét xử sơ thẩm C khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 

24/2022/TLST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2022; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

19/2022/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2022 đối với: 

Bị cáo: Nguyễn Quang Ph, sinh ngày 08/01/2004 tại Quảng Trị (khi thực hiện 

hành vi phạm tội là 17 tuổi 11 tháng 06 ngày);  

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khóm T, thị trấn L, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Nghề 

nghiệp: Học sinh; trình độ văn hóa: 11/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Không; con ông: Nguyễn Quang A và con bà: Nguyễn Thị H; vợ, con: Chưa có. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/12/2021 đến nay tại Trại tạm giam - C an 

tỉnh Quảng Trị. Có mặt tại điểm cầu thành phần (Trại tạm giam - C an tỉnh Quảng Trị). 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quang Ph: Ông Trần Đại Ngh, Trợ giúp viên 

pháp lý – Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

* Người tham gia tố tụng khác: 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Quang Ph: Ông Nguyễn Quang A, 

sinh năm 1977 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1983 (bố mẹ đẻ của bị cáo Ph); Địa chỉ: 
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Khóm T, thị trấn L, huyện H, tỉnh Quảng Trị, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14/12/2021, Nguyễn Quang Ph đang chơi bida ở 

quán Cây Xoài, thuộc xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, thì Võ Sỹ Cg, sinh ngày 

06/10/2003, trú tại: Thôn Tân Phú, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị gọi 

điện cho Ph và nói rằng “C bị tai nạn ở Khe Sanh nhờ Ph về chở”. Ph điều khiển xe 

mô tô về thị trấn Khe Sanh thì gặp C đang sửa xe ở đường Quốc lộ 9, thuộc xã Tân 

Long, huyện Hướng Hóa. Sau đó, C nhờ Ph chở C đến vị trí bị tai nạn tại Kiệt 14, 

đường Trần Cao Vân, thuộc Khối 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa để lấy mãnh 

vỡ của xe mô tô rồi quay lại quán sửa xe. Tiếp theo, C nhờ Ph chở C về nhà, trên 

đường đi C nói với Ph: “Cục hàng tao chạy cho họ, tao bị tai nạn, tao đôi cục hàng 

nơi bụi cỏ gần đó, mi lấy giúp tao để tao chạy cho họ”, Ph hiểu: “Hàng” mà C nói là 

ma túy và nhờ Ph lấy giúp để C giao cho người khác, Ph đồng ý.  

Khi về đến nhà C, sau khi thay quần áo, C điều khiển xe mô tô, hiệu Exciter màu 

xám (không gắn biển kiểm soát) chở Ph đến vị trí bị tai nạn trước đó. Trên đường đi, C 

nói: “Hàng trong gói Oishi màu vàng”, “Cục hàng này tao đi giao về Đakrông”. Khi 

cả hai đến Kiệt 14, đường Trần Cao Vân, C chỉ về phía bụi cỏ bên phải đường và nói: 

“Cục hàng nằm ở đó”, C dừng lại và ngồi trên xe đợi, còn Ph đến lấy ma túy cầm lên 

tay. Do bao Oishi bị rách nên rơi xuống đất 02 gói. Khi Ph vừa cầm ma túy trên tay thì 

bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, còn Võ Sỹ C chạy thoát.  

Vật chứng thu giữ gồm:  

- 02 túi nilon trong suốt, không rõ hình dạng kích thước; 02 mãnh giấy màu trắng, 

có chữ A màu xanh; 19 túi nilon, có kích thước (9 x 6,5) cm, (trong đó: có 15 túi nilon 

màu xanh, 04 túi nilon màu hồng có chữ A) bên trong mỗi túi có nhiều viên nén hình 

trụ tròn màu hồng và màu xanh; 13 sợi dây cao su màu đỏ; 01 vỏ bao nilon nhiều màu 

sắc, không rõ hình dạng kích thước, có dòng chữ Oishi Snack Bắp vị Phô mai. 

Tại Bản kết luận giám định số 10/KLGĐ-KTHS ngày 20/12/2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự C an tỉnh Quảng Trị kết luận: 

Các viên nén màu hồng được niêm phong trong hộp giấy ký hiệu MT gửi đến 

giám định có khối lượng 332,8817 gam là ma túy Methamphetamine; 

Các viên nén màu xanh được niêm phong trong hộp giấy ký hiệu MT gửi đến 

giám định có khối lượng 3,4161 gam không tìm thấy chất ma túy trong các viên nén 

màu xanh. 

Bản Cáo trạng số: 24/CT-VKSQT-P1 ngày 15/7/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Nguyễn Quang Ph về tội “Vận chuyển trái phép chất 

ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 của Bộ luật Hình sự. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ nguyên quan 

điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang Ph phạm tội 

"Vận chuyển trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 250, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 91, khoản 1 

Điều 101 BLHS, xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Ph từ 13 đến 14 năm tù.  

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu 

hủy các vật chứng cấm tàng trữ lưu hành và không có giá trị sử dụng gồm:  

- 331,2373 gam ma túy loại Methamphetamine (gồm các viên nén màu hồng và 

chất bột màu hồng); 3,2755 gam (gồm các viên nén màu xanh và chất bột màu xanh) 

không tìm thấy chất ma túy; mẫu còn lại sau giám định và bao gói còn lại sau giám 

định (được niêm phong trong túi giấy niêm phong ký hiệu PS3A 103242, bên ngoài có 

họ tên, chữ ký của Trần Văn Thuấn, Trần Thị Mỹ Dung, Trần Đại Nghĩa và hình dấu 

Phòng kỹ thuật hình sự C an tỉnh Quảng Trị). 

- 02 túi nilon trong suốt, không rõ hình dạng kích thước; 02 mãnh giấy màu 

trắng có chữ A màu xanh; 19 túi nilon có kích thước 9 x 6,5cm (trong đó: Có 15 túi 

nilon màu xanh, 04 túi nilon màu hồng có chữ A): 13 sợi dây cao su màu đỏ; 01 võ bao 

nilon nhiều màu sắc, không rõ hình dạng kích thước, có dòng chữ Oishi Snack Bắp vị 

Phô mai (được niêm phong trong túi giấy niêm phong ký hiệu NS1 1904114, bên 

ngoài có họ tên, chữ ký của Nguyễn Văn Thuấn, Ngô Văn Quả, Trần Đại Nghĩa và 

hình dấu Phòng kỹ thuật hình sự C an tỉnh Quảng Trị). 

* Trả lại cho bị cáo Nguyễn Quang Ph 01 số tài sản không liên quan đến hành vi 

phạm tội, gồm: 01 điện thoại di động Iphone màu đen, Model A1784 FCCID:BCG-

E3092AIC: 579C-E3092A, máy đã qua sử dụng, có gắn 01 sim Viettel màu trắng có in 

dãy số: 0984048000332240486, có số thuê bao 0342069873, đã qua sử dụng (được 

niêm phong trong túi giấy niêm phong ký hiệu PS3A 094760, bên ngoài có họ tên, chữ 

ký của Trương Phi, Nguyễn Bảo Trà, Trần Trung Hà và hình dấu Phòng kỹ thuật hình 

sự C an tỉnh Quảng Trị). 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quang Ph đề nghị HĐXX: 

Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 250, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 54, Điều 91, 

khoản 1 Điều 101 BLHS, xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Ph từ 12 đến 13 năm tù về tội 

“Vận chuyển trái phép chật ma túy”. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

 [1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra C an 

tỉnh Quảng Trị, Điều tra viên, VKSND tỉnh Quảng Trị, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo, thấy rằng:  

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai có trong hồ sơ vụ án, cụ thể: 

 Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 14/12/2021, bị cáo Nguyễn Quang Ph đã có hành vi 

vận chuyển trái phép 332,8817 gam ma túy loại Methamphetamine và bị bắt quả tang. 

Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” được 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 của Bộ luật Hình sự; như Cáo trạng số 24/CT-

VKSQT-P1 ngày 15/7/2022  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố là 

đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX  

thấy: Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của bị cáo Nguyễn Quang Ph là đặc 

biệt nghiêm trọng, xâm phạm chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma 

túy, gây ảnh hưởng xấu đến anh ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bị cáo nhận thức được tác 

hại của ma túy, nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, cần 

phải xử phạt nghiêm bị cáo để có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

 [4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội 

đồng xét xử thấy: 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Ph không có tình tiết tăng nặng.  

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình 

nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 BLHS. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Ph chưa đủ 18 

tuổi (17 năm 11 tháng 6 ngày), vì vậy, cần áp dụng Điều 91, khoản 1 Điều 101 BLHS 

để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và ngang mức khởi điểm 

của khung hình phạt liền kề là phù hợp đối với bị cáo, thể hiện chính sách khoan hồng, 

nhân đạo của Nhà nước đối với người chưa thành niên phạm tội. 

Trong vụ án này, đối tượng Võ Sỹ C là người đã nhờ Ph vận chuyển ma túy để 

cùng C vận chuyển đến huyện Đakrông (giao hàng). Hiện Võ Sỹ C không có mặt tại 

địa phương, nên Cơ quan CSĐT chưa xác định được hành vi của C, sau này sẻ tiếp tục 

điều tra xử lý. 
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 [5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS cần tịch 

thu tiêu hủy các vật chứng cấm tàng trữ lưu hành và không có giá trị sử dụng gồm:  

- 331,2373 gam ma túy loại Methamphetamine (gồm các viên nén màu hồng và 

chất bột màu hồng); 3,2755 gam (gồm các viên nén mau xanh và chất bột màu xanh) 

không tìm thấy chất ma túy; mẫu còn lại sau giám định và bao gói còn lại sau giám 

định (được niêm phong trong túi giấy niêm phong ký hiệu PS3A 103242, bên ngoài có 

họ tên, chữ ký của Trần Văn Th, Trần Thị Mỹ D, Trần Đại Ngh và hình dấu Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị). 

- 02 túi nilon trong suốt, không rõ hình dạng kích thước; 02 mãnh giấy màu 

trắng có chữ A màu xanh; 19 túi nilon có kích thước 9 x 6,5cm (trong đó: Có 15 túi 

nilon màu xanh, 04 túi nilon màu hồng có chữ A): 13 sợi dây cao su màu đỏ; 01 võ bao 

ni lon nhiều màu sắc, không rõ hình dạng kích thước, có dòng chữ Oishi Snack Bắp vị 

Phô mai (được niêm phong trong túi giấy niêm phong ký hiệu NS1 1904114, bên 

ngoài có họ tên, chữ ký của Nguyễn Văn Th, Ngô Văn Q, Trần Đại Ngh và hình dầu 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị). 

* Trả lại cho bị cáo Nguyễn Quang Ph 01 số tài sản không liên quan đến hành vi 

phạm tội, gồm: 01 điện thoại di động Iphone màu đen, Model A1784 FCCID:BCG-

E3092AIC: 579C-E3092A, máy đã qua sử dụng, có gắn 01 sim Viettel màu trắng có in 

dãy số: 0984048000332240486, có số thuê bao 0342069873, đã qua sử dụng (được 

niêm phong trong túi giấy niêm phong ký hiệu PS3A 094760, bên ngoài có họ tên, chữ 

ký của Trương Ph, Nguyễn Bảo Tr, Trần Trung H và hình dầu Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Quảng Trị). 

(Tất cả các vật chứng trên có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng, tài 

sản ngày 22/7/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị và Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị). 

 [6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật.  

Do thời hạn tạm giam của bị cáo Nguyễn Quang Ph còn trên 45 ngày, nên HĐXX 

không ra quyết định tạm giam mới đối với bị cáo Ph. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang Ph phạm tội "Vận chuyển trái phép chất ma 

túy” . 
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Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 250, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 91, khoản 1 

Điều 101 BLHS, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quang Ph 15 (mười lăm) năm tù; thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 14/12/2021).  

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS cần tịch thu 

tiêu hủy các vật chứng cấm tàng trữ lưu hành và không có giá trị sử dụng gồm:  

- 331,2373 gam ma túy loại Methamphetamine (gồm các viên nén màu hồng và 

chất bột màu hồng); 3,2755 gam (gồm các viên nén mau xanh và chất bột màu xanh) 

không tìm thấy chất ma túy; mẫu còn lại sau giám định và bao gói còn lại sau giám 

định (được niêm phong trong túi giấy niêm phong ký hiệu PS3A 103242, bên ngoài có 

họ tên, chữ ký của Trần Văn Th, Trần Thị Mỹ D, Trần Đại Ngh và hình dấu Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị). 

- 02 túi nilon trong suốt, không rõ hình dạng kích thước; 02 mãnh giấy màu 

trắng có chữ A màu xanh; 19 túi nilon có kích thước 9 x 6,5cm (trong đó: Có 15 túi 

nilon màu xanh, 04 túi ni lon màu hồng có chữ A): 13 sợi dây cao su màu đỏ; 01 võ 

bao nilon nhiều màu sắc, không rõ hình dạng kích thước, có dòng chữ Oishi Snack 

Bắp vị Phô mai (được niêm phong trong túi giấy niêm phong ký hiệu NS1 1904114, 

bên ngoài có họ tên, chữ ký của Nguyễn Văn Th, Ngô Văn Q, Trần Đại Ngh và hình 

dầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị). 

* Trả lại cho bị cáo Nguyễn Quang Ph 01 số tài sản không liên quan đến hành vi 

phạm tội, gồm: 01 điện thoại di động Iphone màu đen, Model A1784 FCCID:BCG-

E3092AIC: 579C-E3092A, máy đã qua sử dụng, có gắn 01 sim Viettel màu trắng có in 

dãy số: 0984048000332240486, có số thuê bao 0342069873, đã qua sử dụng (được 

niêm phong trong túi giấy niêm phong ký hiệu PS3A 094760, bên ngoài có họ tên, chữ 

ký của Trương Ph, Nguyễn Bảo Tr, Trần Trung H và hình dầu Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Quảng Trị). 

(Tất cả các vật chứng trên có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng, tài 

sản ngày 22/7/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị và Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị). 

3. Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Quang Ph  

phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa 

cho bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để 

yêu cầu xét xử Ph thẩm. 
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Nơi nhận: 
- TAND CC tại Đà Nẵng; 

- VKSND CC tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- C an tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- UBND TT Lao Bảo, h. Hướng Hóa; 

- Bị cáo; người bào chữa; 

- Người TGTT; 

- Phòng KTNV & THA; 

- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                             (đã ký) 

 

                           

Lê Văn Luật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


